Học viên: LỮ XUÂN TRANG 

ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN
Lớp: TCCTHC TC147 
MÔN: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA  MÁC – LÊNIN

HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ
	Câu 1: Hai thuộc tính của hàng hóa, liên hệ với hàng hóa được sản xuất  ở Việt Nam?
Câu 2: Quy luật giá trị và ý nghĩa của quy luật giá trị trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam.

Câu 3: Mâu thuẫn trong công thức chung của tư bản và lý luận về hàng hóa sức lao động?

Câu 4: Hai phương pháp sản xuất giá trị thặng dư ? So sánh 2 phương pháp này và rút ra ý nghĩa của việc nghiên cứu ?

Câu 5: Thực chất của tích luỹ tư bản, mối quan hệ giữa tích luỹ, tích tụ và tập trung tư bản?
Câu 6: Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản ngày nay?

Câu 7: Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN ở Việt Nam.

Câu 8: Những vấn đề liên quan đến thành phần kinh tế. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam.

	Trả lời:
1. Khái niệm hàng hóa: Hàng hoá là một vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người và đi vào quá trình tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán. 

Phân loai hàng hóa: 

+ Hàng hóa Hữu hình: là hàng hóa có thể định hình nhận biết trực tiếp như nhà cửa, xe cộ, quyển sách, lương thực…  
+ Hàng hóa vô hình: là hàng hóa không cấu thành bởi vật chất như dịch vụ khám bệnh, dịch vụ vận chuyển…. …

2. Hai thuộc tính của hàng hóa:
Trong mỗi hình thái kinh tế - xã hội, sản xuất hàng hoá có bản chất khác nhau, nhưng hàng hoá đều có hai thuộc tính:

a. Giá trị sử dụng (GTSD)

- Khái niệm Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của vật phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người. Ví dụ: gạo để nấu cơm, xe đạp để đi, vải để mặc... 

-. Đặc trưng của Giá trị sử dụng: có 1 số đặc trưng sau: 
* Giá trị sử dụng của hàng hóa do thuộc tính tự nhiên quy định: mỗi hàng hóa (HH) có giá trị sử dụng (GTSD) khác nhau. Sở dĩ như vậy là vì các tính chất lí hóa quy định

Ví dụ: cao su có tính chất không thấm nước, có tính đàn hồi,, chịu sự mài mòn tốt nên dược dùng làm lốp xe, đế giày…

* Giá trị sử dụng của hàng hóa được phát hiện dần dần trong quá trình phát triển của khoa học – công nghệ và của lực lượng sản xuất nói chung: Xã hội càng tiến bộ, lực lượng sản xuất càng phát triển thì số lượng giá trị sử dụng ngày càng nhiều, chủng loại giá trị sử dụng càng phong phú, chất lượng giá trị sử dụng ngày càng cao. Ví dụ: than đá từ xa xưa được dùng làm nhiên liệu (đốt nóng) nhưng ngày nay với công nghệ phát triển thì than dùng làm nhiên liệu cho máy hơi nước, đầu máy xe lửa. Sau đó, than làm nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện, ngành luyện kim, gần đây than còn dùng cho ngành hóa học.

* Giá trị sử dụng của hàng hóa là 1 phạm trù vĩnh viễn: vì nó tồn tại trong mọi phương thức hay kiểu tổ chức sản xuất.

* Giá trị sử dụng của hàng hóa là giá trị sử dụng xã hội: vì giá trị sử dụng của hàng hóa không phải là giá trị sử dụng cho người sản xuất trực tiếp, mà là cho người khác, cho xã hội, thông qua trao đổi - mua bán. Điều đó đòi hỏi người sản xuất hàng hóa phải luôn quan tâm đến nhu cầu của xã hội, làm cho sản phẩm của mình đáp ứng được nhu cầu của xã hội 

b. Giá trị hàng hóa (GTHH)

Muốn hiểu được giá trị của hàng hóa phải đi từ giá trị trao đổi. Giá trị trao đổi trước hết là một quan hệ về số lượng, là tỷ lệ trao đổi giữa các giá trị sử dụng khác nhau. 

Ví dụ: 1 m vải = 5 kg thóc. Vải và thóc là hai hàng hoá có giá trị sử dụng khác nhau về chất, tại sao chúng lại có thể trao đổi được với nhau và trao đổi theo tỷ lệ nào đó.

Để trao đổi với nhau, trước hết giữa chúng phải có giá trị sử dụng khác nhau (vải là để may quần áo, thóc là để làm thức ăn). Đồng thời, giữa chúng lại  có thể trao đổi được với nhau vì giữa chúng tồn tại điểm chung: đều là sản phẩm của lao động, đều được kết tinh bởi lao động. Nhờ đó chúng có thể trao đổi cho nhau.

Như vậy, giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hoá kết tinh trong hàng hoá. Chất của giá trị là lao động. Lượng của giá trị là số lượng lao động của người sản xuất kết tinh trong hang hóa. Giá trị là cơ sở của giá trị trao đổi, còn giá trị trao đổi là hình thức biểu hiện của giá trị. Vì vậy,  một hàng hóa dù giá trị sử dụng cao, nhưng nếu hao phí lao động tạo ra nó ít thì giá trị trao đổi thấp và ngược lại 

Tóm lại, một vật muốn trở thành HH phải có đủ 2 thuộc tính GTSD và GTHH

3. Quan hệ mối quan hệ giữa giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa 

Hai thuộc tính của hàng hóa vừa thống nhất, vừa mâu thuẫn nhau.

a. Thống nhất: vì chúng tồn tại đồng thời trong một hàng hóa. Tức là một vật phẩm phải có đầy đủ hai thuộc tính này mới trở thành hàng hóa. Nếu thiếu một trong hai thuộc tính trên thì vật phẩm không phải là hàng hóa.Ví dụ: một vật hữu ích như không khí không do lao động tạo ra  (không có giá trị, không có hao phí lao động kết tinh trong HH) thì không được gọi là HH

b. Mâu thuẫn:  thể hiện ở chỗ:

- Khi là giá trị sử dụng thì các hàng hóa không đồng nhất về chất; nhưng khi là giá trị thì chúng lại đồng nhất về chất (đều là kết tinh của lao động).

- Việc thực hiện hai thuộc tính giá trị sử dụng và giá trị thường không đồng nhất về không gian và thời gian. 

-Người SX thường quan tâm về mặt giá trị , còn người tiêu dùng thường quan tâm về mặt giá trị sử dụng

  4. Hàng hóa được sản xuất ở Việt Nam hiện nay. 

Hàng hóa VN  có nhiều ưu điểm nhung cũng có 1 số hạn chế:

* Ưu điểm: số lượng ngày càng tăng, chất lượng ngày càng cao, mẫu mã ngày càng đẹp, ngày càng phong phú và đa dạng về chủng loại, đáp ứng được phần lớn nhu cầu trong nước và 1 phần xuất khẩu sang nước ngoài

* Hạn chế: 1 số mặt hàng ở nước ta so với cùng chủng loại của nước ngoài nhận thấy: chất lượng HH thấp, mẫu mã và kiểu dáng chưa đẹp bằng nên GTSD không cao. Đây là nguyên nhân dẫn đến tâm lý thích sử dụng hàng ngoại của đa số người dân. Sở dĩ như vậy là do: công nghệ SX còn lạc hậu, sản lượng thấp… nên HH được SX trong nước thương có chi phí cao nên giá trị trao đổi cao. Để khắc phục điều này có thể thực hiện một số giải pháp sau:

- Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa giá trị sử dụng của hàng hóa để hàng hoá mới có cơ hội tăng giá và có sức cạnh tranh trên thị trường kinh tế nước ta hiện nay.

- Hạ thấp giá trị hàng hóa với quy luật của cung cầu: khi giá hàng hoá dịch vụ giảm thì lượng cầu tăng. Áp dụng quy luật ấy, để tăng sức cạnh tranh cho hàng hoá của Việt Nam thì việc hạ thấp giá của hàng hoá là một trong những biện pháp.

- Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam: 

• Nâng cao trình độ lành nghề của người lao động Việt Nam 

• Tăng năng lực nội sinh về khoa học công nghệ Việt Nam 

• Cải tiến tổ chức và quản lý kinh tế

• Đổi mới và nâng cao hiệu suất của tư liệu lao động, tiết kiệm nguyên, nhiên vật liệu 

• Khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

• Nâng cao trình độ giáo dục.
1. Nội dung, yêu cầu của quy luật giá trị:

 - Nội dung của Quy luật giá trị: là quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Ở đâu có trao đổi, sản xuất hàng hóa thì ở đó có sự hoạt động của quy luật giá trị.
 +Trong sản xuất, người sản xuất phải có mức hao phí lao động cá biệt của mình nhỏ hơn hoặc bằng với mức hao phí lao động xã hội cần thiết, thì mới có lãi.
+Trong trao đổi, thực hiện theo nguyên tắc ngang giá.

+Trong trao đổi hàng hóa với nhau, hai bên được lợi về giá trị sử dụng còn lượng giá trị là bằng nhau
+Hai hàng hóa được trao đổi trực tiếp với nhau theo một tỷ lệ nào đó có nghĩa là chúng kết tinh trong một lượng lao động bằng nhau. Khi có tiền xuất hiện để mua bán thì giá cả hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của nó.

-Yêu cầu của Quy luật giá trị: sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức là hao phí lao động xã hội cần thiết.

 2. Cơ chế tác động của quy luật giá trị:

Quy luật giá trị hoạt động được thể hiện ở sự biến đổi lên, xuống của giá cả thông qua sự biến đổi của quan hệ cung – cầu về hàng hóa trên thị trường. Sự biến đổi giá cả một cách tự phát tự do là sự phản ánh hoạt động của quy luật giá trị.

Nếu sức mua đồng tiền không đổi, không kể đến điều tiết của nhà nước và độc quyền thì xảy ra ba trường hợp:




+ Khi cung = cầu, thì giá cả = giá trị




+ Khi cung > cầu, thì giá cả < giá trị




+ Khi cung < cầu, thì giá cả > giá trị

Sự thay đổi của giá cả xoay quanh trục giá trị làm nên “vẻ đẹp sinh động của thị trường”, tạo sự hấp dẫn cho sản xuất và tiêu dùng.

Xét tổng thể thì tổng giá cả luôn bằng tổng giá trị.

3. Tác dụng của quy luật giá trị

· Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa

- Quy luật giá trị tự động điều tiết sản xuất thể hiện ở chỗ thu hút vốn ( tư liệu sản xuất và sức lao động) vào các ngành sản xuất khác nhau (theo sự biến động cung, cầu, giá cả) tạo nên cơ cấu kinh tế hiệu quả hơn và đáp ứng nhu cầu của xã hội. Ví dụ: Tại Long An, Khi trái Thanh Long được giá thì một số hộ dân ở Long An đã bỏ trồng lúa để trồng trái Thanh Long, TLSX và SLĐ dịch chuyển từ trồng lúa sang trồng  Thanh Long, làm cho diện tích lúa ở tỉnh này giảm xuống, diện tích trồng thanh long tăng lên, đó là điều tiết SX .

-Tác động điều tiết lưu thông hàng hóa của quy luật giá trị thể hiện ở chỗ, nó thu hút hàng hóa từ nơi có giá cả thấp đến nơi có giá cả cao. Do đó, góp phần làm cho hàng hóa giữa các vùng có sự cân bằng nhất định. Ví dụ: Trái Thăng Long trồng ở Long An thu hoạch được mùa do điều kiện ở đây phù hợp với việc trồng trái Thăng Long nên chi phí lao động thấp và khi được chuyển lên thành phố bán được giá cao.

· Kích thích cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa SX, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm

Người sản xuất có lãi hay không là do giải được bài toán hao phí lao động của mình phải thấp hơn hoặc bằng với hao phí lao động xã hội. Muốn vậy, những người sản xuất hàng hóa phải cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, cải tiến tổ chức quản lý, thức hiện tiết kiệm, tăng năng suất lao động, hạ chi phí sản xuất. Quá trình này diễn ra liên tục sẽ làm cho lực lượng sản xuất xã hội phát triển. Ví dụ: Áp dụng đổi mới kỹ thuật trồng Thang Long, người dân đã dùng dèn mở vào ban đêm để kích thích cây nhanh ra hoa và kết hợp sử dụng phân bón để kích thích cây ra hoa và nuôi quả nhiều đợt trong năm, do đó người dân có thể rút ngắn thời gian trồng hạ chi phí và tăng năng suất cây trồng.   

· Phân hóa những người sản xuất hàng hóa thành giàu, nghèo

Trong nền sản xuất hàng hóa giản đơn xuất hiện tình trạng trái ngược nhau.

Những người sản xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, khi bán hàng hóa theo mức hao phí lao động xã hội cần thiết (theo giá trị) sẽ thu được nhiều lãi, giàu lên, có thể mua sắm thêm tư liệu sản xuất, mở rộng sản xuất kinh doanh đến mức trở thành ông chủ giàu có hơn và có thể sử dụng được nhiều hơn lao động làm thuê. Ngược lại, những người sản xuất hàng hóa nào có mức hao phí lao động cá biệt lớn hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết, sẽ rơi vào tình trạng thua lỗ, phá sản, trở thành người phải bán sức lao động làm thuê. Ví dụ: Trong ngành giải khát, lúc trước có công ty Tribeco rất được người dân lựa chọn sử dụng sản phẩm nhưng khi xuất hiện nhiều thương hiệu mới như Pepsi, CoCa Cola, .. thì sản phẩm này dần dần không còn xuất hiện nữa, do không cạnh tranh được với các hãng lớn về mẫu mã, chất lượng, giá cả, ..làm cho thương hiệu này thua lỗ, phá sản, bị công ty khác mua lại. 

Như vậy, 3 tác động QLGT có tác động thường xuyên liên tục đến nền KT hàng hóa và 3 tác động này có tính chất 2 mặt của nó vừa tốt (nắm bắt nhu cầu thị trường) những cũng vừa xấu (cung  cầu trên thị trường bị phá vỡ) làm cho nên KT bị mất cân đối. Ví thế, trong nền KT hàng hóa cần có sự quản lý của nhà nước để phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tiêu cực của QLGT

4.  Ý nghĩa của quy luật giá trị trong quá trình phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. 

a. Nền KTTT ở nước ta là KT hàng hóa. Quy luật giá trị (QLGT) là quy luật KT cơ bản của KT hàng hóa. Trong nền KTTT ở nước ta, QLGT có tồn tại và pháy huy tác dụng.

b. QLGT vùa tác động tích cực vừa có tác động tiêu cực đến KTTT ở nước ta:

* Tác động tích cực: 

-Phía những người sản xuất kinh doanh phải năng động, nhạy bén hơn trong tìn hiểu nghiên cứu thị trường, thị yếu người tiêu dùngđể điều chỉnh quy mô SX cho phù hợp, không thể chạy theo sự điều tiết theo tính tự phát của cơ chế thị trường

-Phía Nhà nước: nhà SX kinh doanh có cơ chế chính sách đảm bảo đầu ra cho người nông dân, khi họ trồng ra sản phẩm chúng ta phải đảm bảo bán được và phải có lơi nhuận

-Hướng những người SX kinh doanh phải đổi mới kỹ thuật nâng cao kĩ năng tay nghề cho người lao độngđể nâng cao năng lực cạnh tranh của HH sản phẩm tiêu thụ của mình

-Đối với những nhà SX tạo ra mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội thì việc kinh doanh đạt hiệu quả cao, mở rộng quy mô SX mua thêm nguyên liệu Sx, thuê mướn thêm nhân công thì trở thành người giàu hơn ; ngược lại những nhà SX tạo ra mức hao phí lao động cá biệt cao hơn hao phí lao động xã hội thì việc kinh doanh thất bại trờ  thành người nghèo phải đi làm thuê => buộc nhà SX phải đáp ứng nhu cầu của nền KT thì họ phải năng động hơn, nhạy bén hơn trong nghiên cứu thị trường, đầu tư đổi mới kỹ thuật để tạo ra mức hao phí lao động cá biệt thấp hơn hao phí lao động xã hội để trở thàng người kinh doanh hiệu quả. Ngược lại chính tác động như vậy trong nền KT sẽ tự đòa thải những nhà SX kém năng lực cạnh tranh do không có năng lực nghgiên cứu thị trường, thiếu vốn… Do đó trong nên KT chỉ giữ lại những nhân tố tốt với đầy đủ năng lực cạnh tranh mới thúc đẩy nền KT phát triển

* Tác động tiêu cực:

-Mất cân đối dẫn đến khủng hoảng KT. Ví dụ: trước năm 2008, cơn sốt bất động sản lên nhiều nhà đầu tư tập trung mua đất phân lô xây các tòa nhà cao tầng, các chung cư cao tầng, đến khi cung vượt cầu xây xong không ai mua .. một số vốn rất lớn tập trung như vậy không thể nào điều tiết nhanh chóng nên dẫn đến đóng băng bất động sản trong thời gian vừa qua => làm nền KT mất cân đối có thể dẫn đến khủng hoảng KT

-Thiếu vốn, công nghệ sử dụng vẫn còn là CN lạc hậu so với các nước tiên tiến => NSLĐ thấp, gây ô nhiễm môi trường, gậy nguy hại đến sức khỏe con người khi ứng dụng thành tựu KHKT

-Dẫn đế sự phân hóa người SX HH thành giàu nghèo trong XH ngày càng rõ rệt

=> Vì thế, trong nền KT hàng hóa ở VN cần có sự quản lý của nhà nước để phát huy những tác động tích cực và hạn chế những tiêu cực của QLGT

*Giải pháp:

a. Tăng cường tích luỹ vốn . Trước hết phải huy động vốn từ nội bộ nền kinh tế trong nước. Đây là nguồn vốn có tính quyết định, là nội lực cho sự phát triển nền kinh tế của đất nước. Nguồn vốn này được huy động từ nguồn vốn nhàn rỗi của nhân dân, các cơ sở kinh tế các đoàn thể , thông qua các khoản thuế nộp ngân sách nhà nước... Tuy vạy nguồn vốn nội bộ vẫn còn hạn hẹp, do vậy chúng ta cần phải thu hút vốn đầu tư của nước ngoài thông qua các hình thức liên doanh, vốn viện trợ, vay với lãi suất thấp .

 b. Đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Sự phát triển của công nghiệp hoá hiện đại hoá đát nước phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trong đó cái quan trọng là định hướng và chính sách phát triển của Nhà Nước. Tiếp đến là phải xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền công nghiệp và đào tạo đội ngũ công nhân lành nghề, cán bộ quản lý sản xuất kinh doanh...

 c. Nâng cao năng suất lao động. Năm 2003, nước ta đã thực hiện AFTA với các nước thuộc khối đông nam á ( ASEAN ) là: Giảm thuế nhiều loại hàng hoá mà các nước ASEAN đưa vào Việt Nam. Chúng ta phải chấp nhận sự cạnh tranh đó, vì vậy tác dụng kích thích phát triển rất rõ rệt. Chúng ta muốn đứng vững trong nền kinh tế hiện nay, chúng ta phải lam gì?. Ví dụ: Hàng Trung Quốc đưa vào Việt Nam với những mẫu mã đẹp , giá lại rẻ ...Hơn lúc nào hết nước ta cần phải đổi mới, nó đồng nghĩa với việc nước ta cần phải nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm. 

d. Mọi nền kinh tế của bất kỳ một quốc gia nào cũng cần có sự quản lý của Nhà Nước, nếu không nền kinh tế đó sẽ bị khủng hoảng và gây lên sự hỗn độn không rõ ràng trong nền kinh tế quốc dân. Nhà Nước phải chuyển từ quản lý theo chính sách kế hoạch hoá tập trung sang các công cụ chính sách kinh tế vĩ mô để quản lý nền kinh tế . Chỉ có như vậy mới thúc đẩy được sự phát triển của các thành phần kinh tế tăng thêm nguồn thu cho ngân sách của Nhà Nước
1. Công thức chung của tư bản

Với tư cách là trình độ phát triển của kinh tế hàng hóa, sản xuất tư bản chủ nghĩa vừa có điểm giống lại vừa có những điểm khác so với sản xuất hàng hóa giản đơn, thể hiện thong qua sự so sánh giữa hai công thức của lưu thong hàng hóa giản đơn công thức H - T - H (Hàng - Tiền - Hàng) và công thức lưu thong của tư bản T - H - T’ (Tiền - Hàng - Tiền').

Những điểm giống nhau giữa hai công thức thể hiện sản xuất tư bản chủ nghĩa là sản xuất hàng hóa, bao gồm:

- Thứ nhất, về nhân tố đều gồm hai nhân tố là hàng và tiền.

- Thứ hai, về hành vi đều gồm hai hành vi của lưu thong hàng hóa là mua và bán.

- Thứ ba, về quan hệ kinh tế đều thể hiện quan hệ giữa người mua và người bán.

Tuy nhiên, hai công thức trên cũng thể hiện những khác biệt căn bản giữa lưu thong hàng hóa giản đơn và lưu thong của tư bản, bao gồm:

- Một là, về trình tự của các hành vi. Nếu lưu thong hàng hóa giản đơn có điểm xuất phát và điểm kết thúc là hang hóa, thì lưu thong của tư bản lại bắt đầu từ hình thái tiền và kết thúc cũng dưới hình thái tiền.

- Hai là, nếu lưu thong hàng hóa giản đơn thể hiện mục đích cuối cùng là giá trị sử dụng, thì lưu thong của tư bản lại thể hiện mục đích cuối cùng là giá trị, vì tiền ở điểm xuất phát và điểm quay về phải giống nhau về chất, song phải khác nhau về lượng, nếu không công thức lưu thong của tư bản sẽ là vô nghĩa. Như vậy thì tư bản phải vận động theo công thức T-H-T’ để có giá trị mới. T' (tức là Tiền sau một vòng lưu thông sẽ được tính bằng công thức: T’ = T + ΔT, trong đó: ΔT là số tiền trội hơn (giá trị lớn hơn) được gọi là giá trị thặng dư (Các Mác ký hiệu nó bằng m). Còn số tiền ứng ra ban đầu (Tiền ban đầu dùng để mua hàng ở đầu chu trình lưu thông này) với mục đích thu được giá trị thặng dư trở thành tư bản và tiền chỉ biến thành tư bản khi được dùng để mang lại giá trị thặng dư cho nhà tư bản.
- Ba là, nếu công thức lưu thong hàng hóa giản dơn thể hiện sự vận động có giới hạn, thì lưu thong của tư bản thể hiện sự vận động không có giới hạn. 
Tóm lại, công thức chung của chủ nghĩa tư bản là:

T – H – T’ với T’ = T + m
2. Mâu thuẫn của công thức chung của tư bản
Sự khác biệt căn bản nhất giữa lưu thong của tư bản và lưu thong hàng hóa giản đơn là trong lưu thong của tư bản có sự xuất hiện của giá trị thặng dư. Vậy nguồn gốc của giá trị thặng dư do đâu mà có? Để làm rõ vấn đề này cần phải nghiên cứu cụ thể hơn về lưu thong của tư bản thong qua xem xét quá trình trao đổi và các yếu tố tham gia vào trao đổi.

Quá trình trao đổi trong lưu thong của tư bản bao gồm hai hành vi mua và bán, có thể được thực hiện thong qua hai trường hợp:

- Thứ nhất, giá cả ngang bằng giá trị. Trong trường hợp này, xét theo phương diện giá trị, không thấy sự thay đổi về lượng giá trị trong quá trình lưu thong, vì vẫn một lượng giá trị nhất định chỉ thay đổi từ hình thái tiền sang hình thái hàng hóa và ngược lại, không có giá trị thặng dư nào xuất hiện.

- Thứ hai, nếu giá cả khác giá trị, trong trường hợp giá cả cao hơn giá trị, cái thiệt trong hành vi mua sẽ được bù lại bởi cái lợi khi bán; và ngược lại, nếu giá cả thấp hơn giá trị, cái thiệt khi mua sẽ được bù lại bởi cái lợi khi bán, do đó cũng không có giá trị thặng dư nào xuất hiện. Trong trường hợp mua rẻ và bán đắt, với khoản chênh lệch giá trị đó sẽ có một số người nhờ đó mà giàu lên, song đó chỉ là sự phân phối lượng giá trị đã có trong lưu thong, khoản chênh lệch đó không thể là nguồn làm giàu cho cả một giai cấp- giai cấp các nhà tư bản.

Nếu xét các yếu tố tham gia trao đổi, có thể thấy rõ tiền không thể tự đẻ ra tiền, còn hàng hóa thong thường cũng không thể tự tăng them giá trị.
 Như vậy, nghiên cứu công thức lưu thong của tư bản dựa trên cơ sở lý luận giá trị chưa cho thấy nguồn gốc của giá trị thặng dư. Tuy nhiên, sự hình thành và tồn tại của giá trị thặng dư lại là thực tiễn lịch sử cần được tiếp tục nghiên cứu làm rõ. Rõ ràng trong công thức chung của tư bản chứa đựng mâu thuẫn: tư bản không thể xuất hiện từ lưu thông và cũng không thể xuất hiện ở bên ngoài lưu thông. Nó phải xuất hiện trong lưu thông và đồng thời không phải trong lưu thông
3. Lý Luận Hàng hóa sức lao động
Để giải quyết mâu thuẫn của công thức chung của tư bản, cần có sự hình thành và trở thành phổ biến một loại hàng hóa đặc biệt, có khả năng tạo ra giá trị thặng dư. Đó là hàng hóa sức lao động.

-Khái niệm: Sức lao động là tổng thể những năng lực tồn tại trong mỗi con người mà có thể mang ra sử dụng mỗi khi tạo ra một giá trị sử dụng nào đó.

-Sức lao động là yếu tố cơ bản của mọi quá trình sản xuất, nhưng chỉ trở thành hàng hóa khi có 2điều kiện:

- Thứ nhất, người lao động được tự do về thân thể, tự do chi phối sức lao động của mình, có quyền bán sức lao động của mình trong một thời gian nhất định. 

- Thứ hai, người lao động buộc phải bán sức lao động của mình khi mất hết tư liệu sản xuất.

Với tư cách là hàng hóa đặc biệt, hàng hóa sức lao động có hai thuộc tính:

+ Thứ nhất, giá trị của hàng hóa sức lao động là lao động xã hội cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động. Do tính đặc thù của quá trình sản xuất và tái sản xuất sức lao động, giá trị sức lao động được tính ngang bằng giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để sản xuất và tái sản xuất sức lao động, bao gồm 3 bộ phận: giá trị những tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất ra sức lao động của người công nhân làm thuê, chi phí đào tạo nâng cao tay nghề và chi phí nuôi dưỡng con cái. Giá trị hàng hóa sức lao động chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố tinh thần và lịch sử
 + Thứ hai, giá trị sử dụng cùa hàng hóa sức lao động là khả năng tạo ra giá trị lớn hơn giá trị của bản thân nó cho chủ thể mua sức lao động, tức là khả năng tạo ra giá trị thặng dư. Giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động gắn liền với cơ thể của người công nhân làm thuê và không tích lũy được, vì vậy người mua sức lao động buộc phải sử dụng nó.  

4. Kết luận:

- Chính điểm đặc biệt trong giá trị sử dụng của hàng hóa sức lao động là chìa khóa để giải đáp mâu thuẫn trong công thức chung của CNTB

- Nhờ có lưu thông mà nhà tư bản mua được trên thị trường một loại hàng hóa đặc biệt là hàng hóa sức lao động và khi sử dụng nó vào trong lĩnh vực sản xuất nó sẽ tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản.

Ngày lao động: đã được vật thể hoá trong tổng giá trị, biểu hiện bằng tiền và giá trị lại vừa đúng bằng giá trị của TB đã tiêu dùng. Ngày lao động là thời gian lao động tất yếu và thời gian lao động thặng dư.
+ Thời gian lđ tất yếu: người công nhân chỉ dùng 1 phần ngày lđ để SX ra vật ngang giá với giá trị sức lđ của mìn
+ Thời gian lđ thặng dư: phần ngày còn lại
Đã có nhiều phương pháp được dùng để tạo ra giá trị thặng dư, nhưng hai phương pháp được sử dụng chủ yếu là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối. Mỗi phương pháp đại diện cho một trình độ khác nhau của giai cấp tư sản, cũng như những giai đoạn lịch sử khác nhau của xã hội. 
1. Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối.
- Giá trị thặng dư tuyệt đối là giá trị thặng dư thu được bằng cách kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu, trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và giá trị sức lao động không đổi. Ví dụ: ngày lao động có độ dài 8 giờ, thời gian lao động tất yếu là 4 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, tỷ suất giá trị thặng dư sẽ là 100%. Nếu ngày lao động kéo dài thành 10 giờ, trong khi năng suất lao động, thời gian lao động tất yếu và giá trị sức lao động không đổi, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 6 giờ và tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên thành  150%.

- Để có được giá trị thặng dư tuyệt đối có thể sử dụng các biện pháp như kéo dài ngày lao động vượt quá thời gian lao động tất yếu càng dài càng tốt, hoặc tăng cường độ lao động. Do đó, sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối bị giới hạn bởi thời gian trong ngày và tình hình sức khỏe, tâm sinh lý của người công nhân. Việc áp dụng phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối thường gây ra sự phản kháng của công nhân làm thuê.  
2.Phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối.
- Giá trị thặng dư tương đối là giá trị thặng dư thu được bằng cách rút ngắn thời gian lao động tất yếu, nhờ đó kéo dài thời gian lao động thặng dư, trong khi ngày lao động có thể không đổi hoặc thậm chí rút ngắn. Ví dụ: ngày lao động có độ dài 8 giờ, thời gian lao động tất yếu là 4 giờ, thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, giá trị thặng dư tuyệt đối được tạo ra trong thời gian lao động thặng dư là 4 giờ, tỷ suất giá trị thặng dư sẽ là 100%. Nếu ngày lao động không đổi , thời gian lao động tất yếu giản xuống còn 3 giờ, tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên thành  167%. Nếu ngày lao động rút ngắn còn 7 giờ , thời gian lao động tất yếu giảm xuống còn 2 giờ, thì tỷ suất giá trị thặng dư sẽ tăng lên thành  250%.

- Để thu được giá trị thặng dư tương đối, cần rút ngắn thời gian lao động tất yếu. Để rút ngắn thời gian lao động tất yếu cần phải hạ thấp giá trị sức lao động. Mà muốn hạ thấp giá trị sức lao động thì phải tìm cách hạ giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết để tái sản xuất sức lao động thong qua các biện pháp tăng năng suất lao động trong những ngành sản xuất tư liệu sản xuất để sản xuất tư liệu sinh hoạt và trong những ngành sản xuất tư liệu sinh hoạt.
3. So sánh 2 phương pháp:
+ Giống nhau: Kéo dài thời gian lao động thặng dư, do đó tạo ra mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và giai cấp công nhân. Thời điểm sử dụng phổ biến 2 phương pháp này là thời kỳ đầu của chủ nghĩa tư bản
+ Khác nhau:
PP SX giá trị m tuyệt đối
PP SX giá trị m tương đối
Biện pháp

+ Kéo dài ngày lao động

+ Tăng cường độ lao động

+ Nâng cao năng suất lao động

Giới hạn

Bị giới hạn bởi:

+ độ dài ngày tự nhiên

+ thể chất và  tinh thần người lao động                       

Bị giới hạn bởi:

+ vốn

+ tư bản sử dụng công nghệ cao thì  vấp phải trình độ người lao động

Thời gian sử dụng phổ biến

Áp dụng thời kì đầu của CNTB, khi KHCN kém phát triển

Áp dụng thời kì sau của CNTB, khi KHCN đã phát triển
Mâu thuẫn GC

Mâu thuẫn gay gắt do bóc lột sức    lao động                                                                              

+ Xoa dịu người lao động do máy  móc đã phát triển

4. Ý nghĩa của việc nghiên cứu vấn đề này.
-Về mặt lí luận: khi tìm hiểu nghiên cứu 2 PP này thấy rõ bản chất bóc lột của CNTB, do đó CNTB sẽ bị thay thế bởi 1 phương pháp sản xuất hay hình thái kinh tế - xã hội cao hơn đó là CSCN mà đầu tiên là CNXH.

- Về mặt thực tiễn: khi tìm hiểu nghiên cứu 2 PP này thấy được cách thức và biện pháp làm cho giá trị mới ngày càng tăng, thúc đẩy nền kinh tế phát triển. 

5. Liên hệ nền KT tại VN

- Nếu gạt bỏ mục đích và tính chất của chủ nghĩa tư bản thì vận dụng các phương pháp sản xuất giá trị thặng dư, nhất là phương pháp sản xuất giá trị thặng dư tương đối và giá trị thặng dư siêu ngạch trong các doanh nghiệp sẽ kích thích sản xuất, tăng năng suất lao động xã hội, sử dụng kỹ thuật – công nghệ mới, cải tiến tổ chức quản lý, tiết kiệm chi phí sản xuất.

- Gợi mở cách thức làm tăng của cải, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. đối với nước ta, cần tận dụng triệt để các nguồn lực; nhất là nguồn lao động trong sản xuất kinh doanh. Về cơ bản và lâu dài, giải pháp quan trọng cần phải coi trọng đó là 

-Với PPSX GTTD tuyệt đối
+ cho phép làm thêm giờ nhưng không khuyến khích

+ Tăng ca cho người lao động nhằm tăng thu nhập cho người lao động (để NLĐ có thời gian và khả năng tái tạo SLĐ, để tránh phát sinh mâu thuẫn giữa NLĐ và NSDLĐ) nhưng phải theo quy định của luật lao động (=< 200 giờ/năm ) tương đối:

-Với PPSX GTTD tương đối:

+ Đối với từng doanh nghiệp: áp dụng các thành tựu công nghệ hiện đại, đào tạo và Nâng cao tay nghề cho người lao động 

+ Đối với toàn bộ nền KT: Đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa nền KT quốc dân

Tóm lại: Nhà nước có vận dụng, sáng tạo cho nền kinh tế của ta.
1. Khái niệm Tích Lũy Tư Bản: Là quá trình biến một phần giá trị thặng dư thành tư bản phụ thêm để mở rộng sản xuất, do đó tích lũy tư bản là tư bản hóa giá trị thặng dư.   
2. Tính tất yếu khách quan:

+ Đáp ứng nhu cầu của tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa.

+ Để có ưu thế trong cạnh tranh.

+ Có điều kiện ứng dụng kỹ thuật – công nghệ mới.

+ Bảo đảm sự thống trị của tư bản đối với lao động.

3. Thực chất của tích luỹ tư bản :

+ Được biểu hiện qua quá trình tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa.

+ Là quá trình tái sản xuất ra tư bản với quy mô này càng lớn hơn trước và là nội dung của quá trình đó.

+ Tái sản xuất là quá trình sản xuất được lặp đi lặp lại thường xuyên và phục hồi không ngừng. Có 2 loại tái sản xuất:
· Tái sản xuất giản đơn: là quá trình sản xuất lặp lại với quy mô như cũ.
· Tái sản xuất mở rộng là quá trình sản xuất lặp lại với quy mô lớn hơn trước.

Ví dụ: Giả sử nhà tư bản là chủ thể sản xuất mặt hàng nào đó. Để có thể sản xuất ra sản phẩm, nhà tư bản ứng trước một lượng tư bản là 100 (ký hiệu K=100), với cấu tạo hữu cơ là 3/2(c/v) nghĩa là 60 mua tư liệu sản xuất (ký hiệu c) , 40 thuê sức lao động (ký hiệu v), tỷ suất giá trị thặng dư (m’) là 100%. 

K=100; 60 mua tư liệu sản xuất, 40 thuê sức lao động


m’= 100% = m/v=100% 

 Năm thứ 1, nhà tư bản có lượng giá trị mới là G=60c + 40v+ 40m

Giả sử nhà tư bản không dùng hết số tiền 40m (m là giá trị thặng dư) vào tiêu dùng cá nhân mà chỉ sử sụng 20m còn 20m để lại mở rộng sản xuất cho tư bản ứng trước với giá trị lớn hơn là K’=100+20= 120, (+20 đó chính là tư bản phụ thêm), với diều kiện c/v=3/2 không đổi, m’=100%. được chia theo tỷ lệ là 12c, 8v. Khi đó G= 72c+48v+48m Như vậy vào năm thứ 2, quy mô của tư bản bất biến và khả biến tăng lên, giá trị m cũng tăng lên tương ứng. Cứ như vậy thì quy mô sản xuất ngày càng được mở rộng, tích lũy tư bản ngày càng lớn, phần giá trị thặng dư thành tư bản tăng lên. Đây chính là thực chất của chủ nghĩa tư bản.
Nghiên cứu tích lũy và tái sản xuất mở rộng tư bản chủ nghĩa có thể rút ra kết luận như sau:
+ Nguồn gốc duy nhất của tích lũy tư bản là giá trị thặng dư. Số tư bản ứng trước dù là tài sản chính đáng của nhà tư bản thì nó cũng sẽ là ngày càng nhỏ bé so với tổng tư bản tích lũy được.

 4. Mối quan hệ giữa tích tụ và tập trung tư bản

* Tích lũy tư bản là quá trình làm cho tích tụ tư bản và tập trung tư bản ngày càng tăng.  Tích tụ tư bản là việc tăng thêm quy mô tư bản cá biệt bằng tích lũy của từng nhà tư bản riêng lẻ, nó là kết quả tất yếu của tích lũy. Tích tụ tư bản, một mặt, là yêu cầu của việc mở rộng sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; mặt khác, sự tăng lên của khối lượng giá trị thặng dư trong quá trình phát triển của sản xuất tư bản chủ nghĩa lại tạo khả năng thực tế cho tích  lũy tư bản. 
 Sự phát triển của tích tụ tư bản thúc đẩy cạnh tranh, dẫn tới xuất hiện sự hợp nhất một số tư bản nhỏ thành tư bản cá biệt lớn. Đó là tập trung tư bản. Tập trung tư bản có thể diễn ra bằng con đường tự nguyện hay cưỡng bức. Trong quá trình tích lũy tư bản, tích tụ và tập trung tư bản luôn thúc đẩy lẫn nhau, có vai trò to lớn trong việc chuyển sản xuất nhỏ thành sản xuất lớn tư bản chủ nghĩa.

* Vai trò của tích tụ tư bản, tập trung tư bản đối với sự vận động và phát triển của CNTB:

- Tích cực:

 + Tập trung TB làm cho cấu tạo hữu cơ TB tăng lên, nhờ đó NSLĐ tăng lên nhanh chóng. Vì vậy, tập trung TB trở thành đòn bẩy mạnh mẽ của tích lũy TB, tạo điều kiện cho giá trị thặng dư tăng, 
+ Nhờ có tập trung TB mà có thể tổ chức được một cách rộng lớn LĐ hợp tác, biến quá trình SX rời rạc, thủ công thành quá trình SX phối hợp theo quy mô lớn và được xếp đặt một cách khoa học, xây dựng được những công trình công nghiệp lớn, sử dụng được kỹ 
thuật và công nghệ hiện đại, thúc đẩy LLSX phát triển, người lao động bị bóc lột.
+ Quá trình tích tụ và tập trung TB ngày càng tăng, do đó, nền SX TBCN cũng ngày càng trở thành nền SX xã hội hóa cao độ, 
- Tiêu cực:
 + Dẫn tới tình trang mất cân đối, khủng hoảng, cung vuột cầu dẫn đến kìm hãm sự phát triển kinh tế

+ Làm cho mâu thuẫn giai cấp càng càng sâu sắc thêm.
1. Khái niệm: 

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự kết hợp sức mạnh của các tổ chức độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước tư bản thành một thiết chế và thể chế thống nhất nhằm phục vụ lợi ích của các tổ chức độc quyền và cứu nguy cho chủ nghĩa tư bản

2. Nguyên nhân ra đời chủ nghĩa tư bản độc quyên nhà nước: 

- Sự phát triển của LLSX dẫn đến quy mô của nền kinh tế ngày càng lớn, tính chất xã hội hoá của nền kinh tế ngày càng cao đòi hỏi phải có sự điều tiết của xã hội đối với sản xuất và phân phối, một kế hoạch hoá tập trung từ một trung tâm. Nhà nước phải dùng các công cụ khác nhau để can thiệp, điều tiết nền kinh tế.

- Sự phát triển của phân công lao động xã hội đã làm xuất hiện một số ngành mà các tổ chức độc quyền tư bản tư nhân không thể hoặc không muốn kinh doanh vì đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm và ít lợi nhuận (như năng lượng, giao thông vận tải, giáo dục, nghiên cứu khoa học cơ bản...), nên đòi hỏi phải có sự đầu tư từ ngân sách quốc gia.

- Sự tích tụ và tập trung tư bản cao dẫn đến mâu thuẫn giữa các tổ chức độc quyền với nhau, mâu thuẫn giữa tư bản độc quyền với các tổ chức kinh doanh vừa và nhỏ, giữa giai cấp tư sản và giai cấp vô sản, nhân dân lao động, .. trở nên gay gắt cần có sự điều tiết, can thiệp của nhà nước.

- Cùng với xu thế quốc tế hóa đời sống kinh tế, sự bành trướng của các tổ chức liên minh độc quyền quốc tế vấp phải những hàng rào quốc gia dân tộc và xung đột lợi ích giữa các đối thủ trên thì trường thế giới. Đòi hỏi có sự điều tiết các quan hệ chính trị, kinh tế quốc tế của nhà nước do đó không thể thiếu vai trò xử lý của nhà nước.

- Mặt khác, sự xuất hiện hệ thống CNXH, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc và tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học- công nghệ, đòi hỏi có sự can thiệp trực tiếp của nhà nước vào đời sống kinh tế và buộc các tổ chức độc quyền phải nắm lấy nhà nước để biến nhà nước thành công cụ phục vụ đắc lực cho chúng.

Tóm lại: Sự ra đời chủ nghĩa tư bản độc quyên nhà nước là tất yếu khách quan. Chủ nghĩa tư bản độc quyên nhà nước ra đời không phải thủ tiêu độc quyền của tư bản tư nhân mà là để hỗ trợ nó, củng cố nó bằng việc ổ sung thêm những hình thức độc quyền của nhà nước tư sản. 

3. Bản chất của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước
- Một là, liên kết với nhà nước tư sản thì sức mạnh của tổ chức độc quyền được nhân bội lên bởi sức mạnh của nhà nước. Trong đó, nhà nước tư sản dung các chính sách kinh tế của mình nâng đỡ độc quyền, ký kết các hiệp định tạo hành lang pháp lý và dung các mối quan hệ kinh tế chính trị ngoại giao kể cả quân sự để bảo lãnh cho các tổ chức độc quyền hoạt động có hiệu quả ở nước ngoài.

- Hai là, lien kết với độc quyền thì vai trò kinh tế của nhà nước được mở rộng ra và trở thành nhân tố trực tiếp bảo đảm cho quá trình tái sản xuất TBCN diễn ra chôi chảy trong điều kiện bùng nổ của CMKH-CNghệ và quá trình tư bản hóa kinh tế mở rộng.

- Ba là, sự kết hợp giữa các tổ chức độc quyền với nhà nước tư sản hình thành một hệ thống các thể chế và thiết chế kinh tế thống nhất, trong đó không chỉ phản ánh, mà còn là công cụ để bảo đảm lợi ích cho các tổ chức độc quyền và duy trì được sự thích ứng của quan hệ SXTBCN với sự phát triển không ngừng của LLSX.

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là nấc thang phát triển mới của chủ nghĩa tư bản độc quyền (chủ nghĩa đế quốc). Nó là sự thống nhất của ba quá trình gắn bó chặt chẽ với nhau: tăng sức mạnh của các tổ chức độc quyền, tăng vai trò can thiệp của nhà nước vào kinh tế, kết hợp sức mạnh của độc quyền tư nhân với sức mạnh của nhà nước trong một cơ chế thống nhất và bộ máy nhà nước phụ thuộc vào các tổ chức độc quyền.

Như vậy CNTB độc quyền nhà nước không phải là một chế độ kinh tế mới so với CNTB, lại càng không phải chế độ tư bản mới so với CNTB độc quyền. CNTB độc quyền nhà nước chỉ là CNTB độc quyền có sự can thiệp, điều tiết của nhà nước về kinh tế, là sự kết hợp sức mạnh của tư bản độc quyền với sức mạnh của nhà nước về kinh tế, là hình thức vận động mới của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa nhằm duy trì sự tồn tại của chủ nghĩa tư bản, làm cho chủ nghĩa tư bản thích nghi với điều kiện lịch sử mới.
4. Vai trò CNTB độc quyền nhà nước đối với sự vận động và phát triển của CNTB.

4.1. Tính tích cực và tiêu cực 

 - Tác động tích cực: Trước sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của lực lượng sản xuất, đồng thời do nhiều nhân tố chính trị-xã hội tác động, khiến quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa cũng có rất nhiều biến đổi, thể hiện ở 3 yếu tố:
· Về sở hữu: 

+ Sở hữu tư bản tư nhân thuần túy ngày càng giảm về tỷ trọng, ngược lại sở hữu tư bản tập thể và sở hữu hỗn hợp ngày càng tăng.

+ Người lao động tham gia mua cổ phần.

+ Tuy nhiên, bản chất sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa vẫn không thay đổi.

· Về tổ chức quản lý:

+ Các chủ sở hữu ngày càng có xu hướng tách rời chức năng quản lý, thuê giám đốc, thu hút người lao động tham gia vào quản lý nhằm khai thác tốt tính chủ động sang tạo của họ trong công việc.

+ Nhà tư bản ngày càng coi trọng việc sự dụng các kiến thức khoa học phục vụ cho công việc quản lý như việc sử dụng máy móc, công nghệ để giám sát công nhân làm việc, biết thong tin về công nhân, ..

+ Hình thức tổ chức xí nghiệp theo quy mô vừa và nhỏ chiếm ưu thế.

· Về phân phối:

+ Ngoài hình thức tiền lương, công nhân có thể còn có thêm một số

thu nhập khác như lợi tức cổ phần (đối với công nhân có cổ phần) và một số khoản phúc lợi xã hội.

+ Chủ nghĩa tư bản đã biết sử dụng cơ chế kích thích có hiệu quả trong lĩnh vực phân phối, do đó đã động viện được người lao động vì lợi ích kinh tế mà hăng say làm việc.

Tóm lại: CNTB thay thế chế độ phong kiến là một sự tiến bộ. CNTB ngày nay nhờ tận dụng được những thành tựu của cách mạng khoa học công nghệ và có sự thích nghi, sự tự điều chỉnh nên sẽ còn tiếp tục phát triển. 

· Tác động tiêu cực: Tuy nhiên, chủ nghĩa tư bản hiện đại vẫn không thể xóa bỏ những mâu thuẫn và những khó khăn nan giải của xã hội tư bản. Những mâu thuẫn vẫn tiếp tục phát triển sâu sắc hơn:

+ Mâu thuẫn giữa các nước tư bản với nhau (nhất là giữa Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản)

+ Mâu thuẫn giữa các nước tư bản với các nước chậm và đang phát triển.

+ Mâu thuẫn nội bộ trong các nước tư bản phát triển, giữa giai cấp tư sản với giai cấp vô sản.

+ Mâu thuẫn giữa tư bản đế quốc với quảng đại quần chúng lao động.

Tóm lại: Sự tồn tại các mâu thuẫn làm kìm hãm sự vận động và phát triển của CNTB. CNTB hiện đại, vẫn là xã hội bóc lột, bất bình đẳng, bất công trong nước và trên thế giới, nên nó không thể là một xã hội lý tưởng của loài người sớm muộn gì cũng phải thay thế bằng một xã hội mới tiến bộ hơn. 

2. Vai trò của CNTB:

- Chủ nghĩa tư bản đã có sự đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của nền sản xuất xã hội:

+ Thực hiện được cuộc cách mạng về công cụ lao động và tổ chức nền sản xuất xã hội.

+ Tạo ra bước phát triển nhảy vọt về năng suất lao động xã hội.

+ Hình thành được thị trường quốc gia thống nhất.

+ Chuyển nền sản suất nhỏ lên nền sản xuất lớn hiện đại.

- Chủ nghĩa tư bản đã chuẩn bị những tiền đề cho sự ra đời của một xã hội mới:

+ Tiền đề vật chất: trong quá trình phát triển, chủ nghĩa tư bản đã tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật khá đầy đủ cho một xã hội mới, đó là nền đại công nghiệp cơ khí mà hiện nay đang chuyển dần sang quá trình tự động hóa.

+ Tiền đề xã hội: hình thành được con người của thời đại công nghiệp, nền văn hóa phát triển ở trình độ cao đó là những nhân tố đóng vai trò quyết định đối với sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội
3. Sự hình thành và phát triển của sở hữu nhà nước:

- CNTB độc quyền nhà nước thâm nhập vào mọi lĩnh vực của đời sống, nhưng nổi bật nhất là sức mạnh của độc quyền và nhà nước kết hợp với nhau trong lĩnh vự kinh tế; Cơ sở của những biện pháp độc quyền nhà nước trong kinh tế là sự thay đổi các quan hệ sở hữu:

+ Sở hữu nhà nước tăng lên.

+ Quan hệ giữa sở hữu nhà nước và sở hữu độc quyền được tăng cường trong quá trình chu chuyển của tổng tư bản xã hội.

- Sở hữu nhà nước được hình thành dưới những hình thức:

+ Xây dựng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn của ngân sách.

+ Quốc hữu hóa các xí nghiệp tư nhân bằng cách mua lại

+ Nhà nước mua cổ phiếu cảu các doanh nghiệp tư nhân.

+ Mở rộng doanh nghiệp nhà nước bằng vốn tích lũy của các doanh nghiệp tư nhân .

 4. Cơ chế kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước

 Trong điều kiện chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, cơ chế điều tiết nền sản xuất xã hội có những thay đổi lớn. Sự kết hợp hữu cơ các quan hệ thị trường với sự tác động tập trung của nhà nước tạo ra một hệ thống thống nhất của điều tiết độc quyền nhà nước. Cơ chế thị trường tự do cạnh tranh và cơ chế độc quyền tư nhân đều có những mặt tích cực và tiêu cực. Khi trình độ xã hội hoá của lực lượng sản xuất đã vượt khỏi giới hạn điều tiết của cơ chế thị trường và độc quyền tư nhân thì tất yếu đòi hỏi phải được bổ sung bằng sự điều tiết của nhà nước. Mặt khác, sự điều tiết của nhà nước cũng có mặt tích cực và hạn chế, đôi khi những sai lầm trong sự điều tiết của nhà nước mang lại hậu quả tai hại hơn cả tác động tiêu cực của cạnh tranh tự do và độc quyền tư nhân. Vì thế, cơ chế điều tiết kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước là sự dung hợp cả ba cơ chế: thị trường, độc quyền tư nhân và điều tiết của nhà nước nhằm phát huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của từng cơ chế. Hay nói cách khác, đó là cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước nhằm phục vụ chủ nghĩa tư bản độc quyền.

Trong quá trình vận hành cơ chế kinh tế, nhà nước giữ vai trò điều tiết vĩ mô đối với các quá trình sản xuất xã hội, định hướng các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở từng thời kỳ thông qua các chính sách và công cụ có hiệu quả như hệ thống tài chính nhà nước, hệ thống tiền tệ - tín dụng, các chính sách cơ cấu và chương trình hoá... Các tổ chức độc quyền điều tiết sản xuất trong phạm vi của nó bằng các kế hoạch, hợp đồng kinh tế dựa trên sự nghiên cứu thận trọng và thường xuyên các nhu cầu xã hội luôn biến đổi về xu hướng, khối lượng, cơ cấu... Các tư bản tư nhân vẫn chịu sự điều tiết trực tiếp của cạnh tranh thị trường. Các yếu tố này gắn bó chặt chẽ, tác động qua lại và ảnh hưởng lẫn nhau, trong đó thị trường vẫn là sức mạnh cơ bản của cơ chế điều tiết nền kinh tế tư bản chủ nghĩa. Tuy nhiên, tính tự phát của thị trường bị giới hạn bởi sự đồng thời tác động của độc quyền tư nhân và nhà nước làm cho các quan hệ thị trường được thể chế hoá và có tính tổ chức hơn. Như vậy, cơ chế điều tiết nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước đã tạo ra cách thức phối hợp và phương tiện điều tiết hợp lý hơn so với cơ chế tự do cạnh tranh ở giai đoạn trước.
5. Xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản ngày nayTop of Form
Những thành tựu và hạn chế trên đây của chủ nghĩa tư bản bắt nguồn từ mâu thuẫn cơ bản của chủ nghĩa tư bản: mâu thuẫn giữa tính chất và trình độ xã hội hóa cao của lực lượng sản xuất với quan hệ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.

Chủ nghĩa tư bản càng phát triển, tính chất và trình độ xã hội hóa của lực lượng sản xuất ngày càng cao thì quan hệ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất ngày càng trở nên chật hẹp so với nội dung vật chất ngày càng lớn lên của nó. Mặc dù chủ nghĩa tư bản ngày nay đã có điều chỉnh nhất định trong quan hệ sở hữu, quản lý và phân phối, và ở một chừng mực nhất định, sự điều chỉnh đó cũng đã phần nào làm giảm bớt tính gay gắt của mâu thuẫn này. Song tất cả những điều chỉnh ấy vẫn không vượt qua khỏi khuôn khổ của sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, mâu thuẫn vẫn không bị thủ tiêu. Theo sự phân tích của Mác và Lênin, đến một chừng mực nhất định, quan hệ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa sẽ bị phá vỡ và thay vào đó là một quan hệ sở hữu mới - sở hữu xã hội về tư liệu sản xuất được xác lập để đáp ứng yêu cầu phát triển của lực lượng sản xuất. Điều đó cũng có nghĩa là phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa sẽ bị thủ tiêu và một phương thúc sản xuất mới - phương thúc sản xuất cộng sản chủ nghĩa sẽ ra đời và phủ định phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa.

Tuy nhiên, phải nhận thức rằng, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa không tự tiêu vong và phương thức sản xuất cộng sản chủ nghĩa cũng không tự phát hình thành mà phải được thực hiện thông qua cuộc cách mạng xã hội, trong đó, giai cấp có sứ mệnh lịch sử lãnh 
đạo cuộc cách mạng xã hội này chính là giai cấp công nhân.
1. Các quan điểm về thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội


a. Quan điểm của C.Mác: 

- C.Mác khẳng định: “ Xã hội tư sản hiện đại, sinh ra từ trong lòng xã hội phong kiến đã bị diệt vong, không xóa bỏ được những đối kháng giai cấp. Nó chỉ đem những giai cấp mới, những điều kiện áp bức mới, những hình thức đấu tranh mới thay thế cho những giai cấp, những điều kiện áp bức, những hình thức đấu tranh cũ mà thôi”. 

- Giữa xã hội tư bản chủ nghĩa và xã hội cộng sản chủ nghĩa là một thời kỳ cải biến cách mạng từ xã hội nọ sang xã hội kia. Thích ứng với thời kỳ ấy là một thời kỳ quá độ chính trị, và nhà nước của thời kỳ ấy không thể là cái gì khác hơn là nền chuyên chính cách mạng của giai cấp vô sản

- Khi nghiên cứu tình hình nước Nga thế kỷ XIX, C.Mác và Ph.Ă ngghen đã nêu ra những luận điểm như: những nước lạc hậu có thể bước vào “con đường phát triển rút ngắn”, có thể “chuyển thẳng” lên hình thức sở hữu cộng sản chủ nghĩa “ bỏ qua toàn bộ thời kỳ tư bản chủ nghĩa”, có thể không cần phải trải qua những đau khổ của chế độ đó, có thể rút ngắn một cách đáng kể quá trình phát triển của mình lên chủ nghĩa xã hội và có thể tránh được phần lớn những đau khổ và những cuộc đấu tranh mà Tây Âu đã phải trải qua, v.v..

b. Quan điểm của V.I.Lênin:
- Về lý luận, không thể nghi ngờ gì được rằng giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa cộng sản, có một thời kỳ quá độ nhất định. Thời kỳ đó không thể không bao gồm những đặc điểm hoặc đặc trưng của cả hai kết cấu kinh tế xã hội ấy. Thời kỳ quá độ ấy không thể nào lại không phải là một thời kỳ đấu tranh giữa chủ nghĩa tư bản đang giãy chết và chủ nghĩa cộng sản đang phát sinh, hay nói một cách khác, giữa chủ nghĩa tư bản đã bị đánh bại nhưng chưa bị tiêu diệt hẳn và chủ nghĩa cộng sản đã phát sinh nhưng vẫn còn rất non yếu. 
 - Với sự giúp đỡ của giai cấp vô sản các nước tiên tiến, các nước lạc hậu có thể tiến tới chế độ xô – viết, và qua những giai đoạn phát triển nhất định, tiến tới chủ nghĩa cộng sản, không phải trải qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
c. Quan điểm của Hồ Chí Minh:

- Vận dụng sáng tạo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin vào hoàn cảnh lịch sử cụ thể của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định rằng Việt Nam có thể và cần phải đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng ngày 11-2-1951, Người viết: “Cách mạng Tháng Mười thành công. Cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của Liên Xô thành công. Cách mạng Trung Quốc thành công. Những thành công vĩ đại ấy đã mở đường cho sự thành công của cách mạng nước ta và nhiều nước khác trên thế giới”.
 - Trong bài Trả lời phỏng vấn của nhà báo I-ô-cô Mát-xu-ô-ca, Người đã khẳng định rõ con đường phát triển của dân tộc Việt Nam: “Chúng tôi xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh một nước vốn là thuộc địa, một nước nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh xâm lược tàn phá. Hoàn cảnh ấy, cố nhiên gây cho chúng tôi rất nhiều khó khăn. Song, những thắng lợi bước đầu trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cho phép chúng tôi tin tưởng chắc chắn ở sự cần thiết và khả năng của một nước như nước Việt Nam tiến lên chủ nghĩa xã hội một cách thắng lợi không phải qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa”.

2. Tính tất yếu khách quan của thời kỳ quá độ lên CNXH bỏ qua giai đoạn phát triển TBCN ở Việt Nam. (TL KTCT trang 150)

· Kế thừa quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta trong suốt quá trình cách mạng VN luôn khẳng định con đường đi lên của đất nước là quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua chế độ TBCN.

· Thời kỳ quá độ là thời kỳ lịch sử mà bất cứ một quốc gia nào đi lên chủ nghĩa xã hội cũng đều phải trải qua, ngay cả đối với những nước đã có nền kinh tế rất phát triển, bởi lẽ, ở các nước này, tuy lực lượng sản xuất đã phát triển cao, nhưng vẫn còn cần phải cải tạo và cần xây dựng quan hệ sản xuất mới, xây dựng nền văn hoá mới. Dĩ nhiên, đối với những nước thuộc loại này, về khách quan có nhiều thuận lợi hơn, thời kỳ quá độ có thể sẽ diễn ra ngắn hơn. Đối với nước ta, một nước nông nghiệp lạc hậu đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa, thì lại càng phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài.

· Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một thời kỳ lịch sử mà: "nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,... tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài.

· Thời kỳ quá độ là thời kỳ đấu tranh giai cấp quyết liệt, gay go, phức tạp diễn ra trên tất cả mọi lĩnh vực. Với những đặc điểm đó, có thể hiểu rằng thời kỳ quá độ là thời kỳ lâu dài, khó khăn toàn diệnvà là khó khăn tất yếu, bao gồm khó khăn khách quan và chủ quan đòi hỏi giai cấp công nhân phải biết phân biệt, bình tĩnh và chủ động khắc phục. 
· Thể hiện cụ thể: 
· Về chính trị: Cái bản chất nhất thời của thời kỳ quá độ là sự quá độ về chính trị, ở đó nhà nước chuyên chính vô sản được thiết lập, củng cố và ngày càng hoàn thiện.
· Về kinh tế: Như Lênin nói là nền kinh tế nhiều thành phần, bên cạnh các thành phần kinh tế XHCN còn có những thành phần kinh tế khác, trong đó có cả những thành phần kinh tế tư bản. Gắn liền với các thành phần kinh tế là cơ cấu xã hội còn nhiều GC có lợi ích căn bản khác nhau thậm chí đối lập nhau.
· Về mặt xã hội: Trong thời kỳ này còn có sự khác biệt cơ biệt cơ bản giữa thành thị và nông thôn, đồng bằng và miền núi, lao động trí óc và lao động chân tay, vấn đề bình đẳng và công bằng xã hội cần phải được xác lập dần dần. 
· Về mặt VH- Tư tưởng: Bên cạnh nền VH mới, lối sống vừa xây dựng còn tồn tại những tàn tích của nền VH cũ, lối sống cũ, tư tưởng lạc hậu, thậm chí phản động gây cản trở không nhỏ cho con đường đi lên CNXH của các dân tộc sau khi mới được giải phóng. ảng đã lãnh đạo nhân dân ta chuyển sang thực hiện nhiệm vụ quá độ lên CNXH, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và thuận theo chiều hướng phát triển của lịch sử. Ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH đã động viên được sức mạnh của toàn dân đồng thời tranh thủ được sự ủng hộ rộng rãi và có hiệu quả của quốc tế tiêu biểu là sự ủng hộ và giúp đở của các nước XHCN. Sự giúp đở ủng hộ đó đã tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta hoàn thành nhiệm vụ của cuộc CM dân tộc DC nhân dân và đang quá độ lên CNXH 
· Hiện nay không có sự giúp đở của các nước XHCN tiên tiến thì chúng ta có đứng vững được không và có đi lên CNXH được không ? Chúng ta có cơ sở KH tin tưởng rằng con đường quá độ đi lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN ở nước ta –cả trong điều kiện hiện nay – vẫn là tất yếu và có khả năng thực hiện là vì : 
· Kế thưà truyền thống và những kinh nghiệm CM đã tích lũy, trãi qua thể nghiệm tìm tòi, qua việc phát huy trí tuệ của toàn Đảng toàn dân, Đảng ta đã xây dựng được đường lối đổi mới đúng đắn hình thành những nét chủ yếu quan niệm về XH XHCN mà nhân dân ta xây dựng và con đường xây dựng CNXH ở nước ta. Công cuộc đổi mới do Đảng chủ trương và tổ chức thực hiện mấy năm qua đã thu được thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan trọng. Nhờ có đường lối đổi mới đúng đắn đất nước đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng KT XH để từng bước vượt qua nước nghèo tiến lên giàu mạnh nhân dân có cuộc sống ấm no hạnh phúc. 
· Đội ngũ cán bộ Đảng viên của Đảng tuy có bộ phận thoái hoá biến chất giảm ý chí chiến đấu nhưng số đông vẫn là những người trung thành với sự nghiệp CM nhất trí với đường lối của Đảng có ý chí biến đường lới đó thành hiện thực. Nhiều người đã trải qua rèn luyện gian khổ máy chục năm chiến đấu họ gắn bó cuộc đời với Đảng với dân tộc và chế độ. Điều quan trọng là Đảng ta đoàn kết trung thành với sự nghiệp CM vững vàng về CT có khả năng lãnh đạo đất nước đối phó với những khó khăn thử thách. 
· Nhân dân ta rất CM có lòng yêu nước găn bó với chế độ , với Đảng.
· Liên hệ với Việt Nam:

· Ở nước ta, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bắt đầu từ năm 1954 ở miền Bắc và từ năm 1975, sau khi đất nước đã hoàn toàn độc lập và cả nước thống nhất, cả nước cùng tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, cùng quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

· Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là một thời kỳ lịch sử mà: "nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội,... tiến dần lên chủ nghĩa xã hội, có công nghiệp và nông nghiệp hiện đại, có văn hoá và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài"

· Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là một tất yếu lịch sử đối với nước ta, vì:

· Toàn thế giới đã bước vào thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội. Thực tiễn đã khẳng định chủ nghĩa tư bản là chế độ xã hội đã lỗi thời về mặt lịch sử, sớm hay muộn cũng phải được thay bằng hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa mà giai đoạn đầu là giai đoạn xã hội xã hội chủ nghĩa. Cho dù hiện nay, với những cố gắng để thích nghi với tình hình mới, chủ nghĩa tư bản thế giới vẫn đang có những thành tựu phát triển nhưng vẫn không vượt ra khỏi những mâu thuẫn cơ bản của nó, những mâu thuẫn này không dịu đi mà ngày càng phát triển gay gắt và sâu sắc. Chủ nghĩa tư bản không phải là tương lai của loài người. Đặc điểm của thời đại ngày nay là thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Quá trình cải biến xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa không phải là quá trình cải lương, duy ý chí, mà là quá trình cách mạng sôi động trải qua nhiều giai đoạn phát triển khách quan, hợp với quy luật của lịch sử. Chủ nghĩa xã hội khoa học, tự do, dân chủ và nhân đạo mà nhân dân ta và loài người tiến bộ đang vươn tới luôn đại diện cho những giá trị tiến bộ của nhân loại, đại diện lợi ích của người lao động, là hình thái kinh tế - xã hội cao hơn chủ nghĩa tư bản. Quá trình cách mạng đó vì sự nghiệp cao cả là giải phóng con người, vì sự phát triển tự do và toàn diện của con người, vì tiến bộ chung của loài người. Đi theo dòng chảy của thời đại cũng tức là đi theo quy luật phát triển tự nhiên của lịch sử.

· Cách mạng Việt Nam phát triển theo con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Tính tất yếu lịch sử ấy xuất hiện từ những năm 20 của thế kỷ XX. Nhờ đi con đường ấy, nhân dân ta đã làm Cách mạng Tháng Tám thành công, đã tiến hành thắng lợi hai cuộc kháng chiến hoàn thành sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ngày nay, chỉ có đi lên chủ nghĩa xã hội mới giữ vững được độc lập, tự do cho dân tộc, mới thực hiện được mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự lựa chọn con đường độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của nhân dân ta, như vậy là sự lựa chọn của chính lịch sử dân tộc lại vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Điều đó cũng đã thể hiện sự quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở nước ta là một tất yếu lịch sử.

· Khả năng về quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở Việt Nam

· Về khả năng khách quan:

Nhân tố thời đại đóng vai trò tích cực làm thức tỉnh các dân tộc, các quốc gia, không những làm cho quá độ bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa trở thành một tất yếu mà còn đem lại những điều kiện và khả năng khách quan cho sự quá độ này. Quá trình quốc tế hoá sản xuất và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các nước ngày càng tăng lên, cũng như sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ về khách quan đã tạo ra những khả năng để các nước kém phát triển đi sau có thể tiếp thu và vận dụng vào nước mình những lực lượng sản xuất hiện đại của thế giới và những kinh nghiệm của các nước đi trước để thực hiện "con đường phát triển rút ngắn". Xu thế toàn cầu hoá, sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các quốc gia trên thế giới ngày càng tăng lên tuy có chứa đựng những nguy cơ và thách thức nhưng vẫn tạo khả năng khách quan cho việc khắc phục khó khăn về nguồn vốn và kỹ thuật hiện đại cho các nước chậm phát triển, nếu như có đường lối, chính sách đúng đắn. Trong điều kiện đó, cho phép và buộc chúng ta phải biết tranh thủ cơ hội, tận dụng, khai thác, sử dụng có hiệu quả những thành tựu mà nhân loại đã đạt được để rút ngắn thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

· Về những tiền đề chủ quan: Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo bắt đầu từ Đại hội Đảng lần thứ VI đến nay đã thu được những kết quả bước đầu khả quan, giữ vững ổn định chính trị; tạo môi trường hợp tác đầu tư; phát triển kinh tế; đời sống nhân dân được cải thiện... điều đó đã củng cố và khẳng định con đường lựa chọn lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn.

Tóm lại: Đi lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa là con đường lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng Sản Việt Nam và Chủ Tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử.

1. Quan điểm về nền kinh tế cơ bản của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội:

a. Quan điểm của C.Mác: 

- Chủ nghĩa tư bản, với tư cách là phương thức sản xuất được hình thành và thay thế phương thức sản xuất phong kiến trong lịch sử, được C.Mác và PH. Ăngghen đánh giá là chế độ kinh tế - xã hội tiến bộ hơn nhiều so với các chế độ kinh tế - xã hội trước đó. Nhờ vận dụng các quy luật  của kinh tế thị trường, buộc các quy luật của kinh tế thị trường phục vụ cho lợi ích của mình thông qua sự chi phối của quy luật giá trị thặng dư. 

- C.Mác khẳng định: “Giai cấp công nhân biết rằng nó phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau của cuộc đấu tranh giai cấp. Nó biết rằng việc thay thế những điều kiện kinh tế của sự nô dịch lao động bằng những điều kiện của lao động tự do và liên hợp, chỉ có thể là một sự nghiệp tiến triển trong thời gian (tức là việc cải tạo kinh tế) …sau một quá trình phát triển lâu dài”.

- C.Mác và PH. Ăngghen chỉ ra rằng: “Thắng lợi của giai cấp vô sản Tây Âu đối với giai cấp tư sản và gắn liền với điều đó, việc thay thế nền sản xuất tư bản chủ nghĩa bằng nền sản xuất do xã hội quản lý, - đó là điều kiện tiên quyết tất yếu để nâng công xã Nga lên cùng một trình độ phát triển như vậy”.
b. Quan điểm của V.I.Lênin:

- Từ nghiên cứu sự phát triển trong lịch sử thế giới, V.I.Lênin cho rằng sự phát triển của từng dân tộc không những tuân theo tính quy luật chung, mà còn không loại trừ, mà trái lại, còn bao hàm một số giai đoạn phát triển mang những đặc điểm hoặc về hình thức, hoặc về trình tự của sự phát triển đó. Tính quy luật chung về kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đối với mọi dân tộc là nền kinh tế nhiều thành phần. V.I.Lênin chỉ rõ: “Vây thì danh từ quá độ có nghĩa là gì? Vận dụng vào kinh tế, có phải nó có nghĩa là trong chế độ hiện nay có những thành phần, những bộ phận, những mảnh của chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội không? Bất cứ ai cũng đều thừa nhận là có”. Đồng thời V.I.Lênin đã nêu ra: Những hình thức cơ bản ấy của nền kinh tế xã hội là: chủ nghĩa tư bản, tiểu sản xuất hàng hóa, chủ nghĩa cộng sản”.

b. Quan điểm của Hồ Chí Minh
Vận dụng quan điểm của V.I.Lênin về nền kinh tế quá độ lên chủ nghĩa xã hội là nền kinh tế nhiều thành phần vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam, Hồ Chí Minh đã chi ra những thành phần kinh tế trong vùng tự do trước năm 1954 bao gồm:

+ Kinh tế địa chủ phong kiến bóc lột địa nô.

+ Kinh tế quốc doanh, có tính chất chủ nghĩa xã hội

+ Các hợp tác xã tiêu thụ và hợp tác xã cung cấp, có tính chấ nửa chủ nghĩa xã hội.

+ Kinh tế cá nhân của nông dân và của thủ công nghệ.

+ Kinh tế tư bản của tư nhân. Họ bóc lột công nhân, nhưng đồng thời họ cũng góp phần vào xây dựng kinh tế.

+ Kinh tế tư bản quốc gia là Nhà nước hùn vốn với tư nhân để kinh doanh và do Nhà nước lãnh đạo.

Sau năm 1954, miền Bắc hoàn toàn giải phóng và đi lên chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đã chỉ ra những hình thức sở hữu chính trong nền kinh tế Việt Nam ở miền Bắc bao gồm: sở hữu của nhà nước, sở hữu của hợp tác xã, sở hữu tư nhân. Tương ứng với những hình thức sở hữu đó là nền kinh tế nhiều thành phần, bao gồm 5 loại kinh tế khác nhau: 


+ Kinh tế quốc doanh


+ Kinh tế hợp tác xã


+ Kinh tế cá thể, tiểu chủ


+ Kinh tế tư bản của tư nhân


+ Kinh tế tư bản của Nhà nước

Trong 5 loại ấy, loại kinh tế quốc doanh là loại kinh tế lãnh đạo và phát triển mau hơn cả. Cho nên kinh tế ta sẽ phát triển theo hướng chủ nghĩa xã hội chứ không theo hướng chủ nghĩa tư bản.

 - Hồ Chí Minh khẳng định: “Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải xây dựng nền tảng vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đưa miền Bắc tiến dần lên CNXH, có công nghiệp và nộng nghiệp hiện đại, có văn hóa và khoa học tiên tiến. Trong quá trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chúng ta phải cải tạo nền kinh tế cũ và xây dựng nền kinh tế mới, mà xây dựng là nhiệm vụ chủ chốt và lâu dài”. 

2.  Tính tất yếu của sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần.
 - Xây dựng quan hệ sản xuất mới thông qua phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế, hình thức tổ chức kinh doanh và hình thức phân phối. Các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh. Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một trong những động lực của nền kinh tế. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển. Các hình thức sở hữu hỗn hợp và đan kết với nhau hình thành các tổ chức kinh tế đa dạng ngày càng phát triển. Các yếu tố thị trường được tạo lập đồng bộ, các loại thị trường từng bước được xây dựng, phát triển, vừa tuân theo quy luật của kinh tế thị trường, vừa bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa. Phân định rõ quyền của người sở hữu, quyền của người sử dụng tài liệu sản xuất và quyền quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh tế, bảo đảm mọi tư liệu sản xuất đều có người làm chủ, mọi đơn vị kinh tế đều tự chủ, tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của mình. Quan hệ phân phối đảm bảo công bằng và tạo động lực cho phát triển; các nguồn lực được phân bố theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện chế độ phân phối chủ yếu theo kết quả lao động, hiệu quả kinh tế, đồng thời theo mức đóng góp vốn cùng các nguồn lực khác và phân phối thông qua hệ thống an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Nhà nước quản lý nền kinh tế, định hướng, điều tiết, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bằng pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách và lực lượng vật chất.

Trong thời kỳ quá độ, sự tồn tại nhiều thành phần kinh tế là tất yếu, bởi vì

+ Trình độ phát triển kinh tế thấp, không đồng đều giữa các ngành, các vùng trong nền kinh tế.

+ Do xã hội cũ để lại một số thành phần kinh tế không thể xóa bỏ ngay được.

+ Do yêu cầu xây dựng xã hội mới nên nhà nước chủ động xây dựng và phát triển một số thành phần kinh tế mới.

Sự tồn tại nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta có tác dụng to lớn về nhiều mặt: khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực như tài nguyên, vốn, kỹ thuật công nghệ, sức lao động,… thúc đẩu lực lượng sản xuất phát triển, tăng năng suất lao động; góp phần khôi phục và phát triển kinh tế hàng hóa, tạo ra nhiều hàng hóa; tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập, từng bước cải thiện đời sống nhân dân; góp phần tăng tích lũy vốn, tăng cường sức mạnh của Nhà nước, ổn định kinh tế vĩ mô; tạo điều kiện mở rộng phân công và hợp tác quốc tế.

3. Quan điểm của Đảng ta về các hình thức sở hữu nền kinh tế nhiều thành phần:
- Tiếp tục thể chế hóa quan điểm của Đảng về phá triển đa dạng các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp; bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản thuộc các hình thức sở hữu, các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế.
 - Đổi mới, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách về sở hữu đối với đất đai, tài nguyên, vốn và các loại tài sản công khác.

 - Đẩy mạnh đổi mới, sắp xếp và nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước. Khẩn trương cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh của các tập đoàn kinh tế và các tổng công ty nhà nước, tập trung vào một số ngành, lĩnh vực then chốt của nền kinh tế.

 - Đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể với nhiều hình thức đa dạng, mà nồng cốt là hợp tác xã.

 - Hoàn thiện cơ chế, chính sách để phát triển mạnh kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế. Phát triển mạnh các loại hình kinh tế tư nhân ở hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế theo quy hoạch và quy định của pháp luật. Tạo điều kiện hình thành một số tập đoàn kinh tế tư nhân và tư nhân góp vốn vào các tập đoàn kinh tế nhà nước. Thu hút mạnh đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào những ngành, lĩnh vực kinh tế phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển của đất nước, nhất là các lĩnh vực công nghệ cao.

- Khuyến khích phát triển các loại hình doanh nghiệp với hình thức sở hữu hỗn hợp như công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn nhiều thành viên, công ty hợp danh, hợp tác xã cổ phần 
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